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1.  Giới thiệu
Các mục tiêu phát triển bền vững đã được

Liên Hợp Quốc giới thiệu vào năm 2015 với
mục tiêu đạt được sự bền vững toàn cầu vào
năm 2030. Các mục tiêu này được đặt ra ở
cấp độ vĩ mô cho các quốc gia, tuy nhiên DN
được công nhận là những nhân tố chính trong
việc đạt được chúng (Delgado-Ceballos et al.,
2023). Do đó, CRS đã thu hút sự chú ý đáng
kể trong nghiên cứu học thuật trong những
năm gần đây (Ananzeh et al., 2023). CSR liên
quan đến việc xem xét tác động xã hội của

các hoạt động của DN và chịu trách nhiệm
cho phúc lợi của nhiều bên liên quan ngoài
việc tối đa hóa lợi nhuận (Redlein & Zobl,
2014). Các yếu tố môi trường, xã hội và quản
trị là yếu tố quan trọng để đánh giá tính bền
vững của một DN và là những cân nhắc chính
cho các nhà đầu tư (Delgado-Ceballos et al.,
2023). Kết quả là, có nhu cầu ngày càng tăng
đối với việc đảm bảo ESG, đặc biệt là khi
thiếu sự nhất quán và đa dạng trong dữ liệu,
các chỉ số và cấu trúc báo cáo ESG
(Kotsantonis & Serafeim, 2019).
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Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) là một vấn đề trọng yếu đối với tất cả các
ngành công nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi các nhà đầu tư không chỉ quan tâm
đến các chỉ số tài chính mà còn chú trọng các yếu tố về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).
Báo cáo ESG đã trở thành công cụ quan trọng để đánh giá sự bền vững và trách nhiệm của
doanh nghiệp (DN). Để đảm bảo tính minh bạch của các báo cáo này, kiểm toán ESG đóng
vai trò thiết yếu. Tuy nhiên, kiểm toán ESG vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như tính
thiếu đồng bộ trong dữ liệu, tiêu chuẩn hóa khuôn mẫu ESG và nhu cầu cấp thiết về chuyên
môn đặc thù của kiểm toán viên (KTV). Nghiên cứu này tập trung xác định các yếu tố ảnh
hưởng đến chất lượng kiểm toán (CLKT) ESG tại Việt Nam. Kết quả phản ánh rằng các yếu
tố như chất lượng dữ liệu, tính đầy đủ của thông tin và trình độ chuyên môn của KTV đều có
tác động đáng kể đến CLKT ESG. Cuối cùng, nghiên cứu đã đưa ra các khuyến nghị nhằm cải
thiện CLKT ESG trong bối cảnh DN Việt Nam hướng tới phát triển bền vững.
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Việc công bố báo cáo ESG giữ vai trò thiết
yếu trong việc tạo mối liên kết giữa DN và
các bên liên quan (Szczepankiewicz et al.,
2022). Kiểm toán đảm nhận nhiệm vụ chính
trong việc đảm bảo tính chính xác và độ tin
cậy của dữ liệu ESG, từ đó tăng cường sự
minh bạch. Ngoài ra, các KTV cần am hiểu về
quản lý rủi ro ESG cũng như có đủ năng lực
đánh giá các báo cáo đảm bảo, góp phần nâng
cao tính tin cậy của thông tin ESG mà các nhà
đầu tư và các bên liên quan sẽ tham khảo
(Asante-Appiah & Lambert, 2023).

Theo quy định tại Việt Nam, chỉ những
DN có doanh thu vượt quá 100 tỷ VND và
được niêm yết trên sàn giao dịch chứng
khoán mới phải công bố báo cáo ESG. Tuy
nhiên, trên thực tế, để đáp ứng nhu cầu của
thị trường hiện nay, đặc biệt là thị trường
xuất khẩu, nhiều DN tại Việt Nam có doanh
thu dưới 100 tỷ VND cũng rất quan tâm và
mong muốn áp dụng các thực hành ESG vào
hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình.
Báo cáo triển vọng kinh doanh năm 2023
của UOB cho thấy xu hướng ESG ngày
càng được các DN Việt Nam đón nhận. Cụ
thể, 94% các DN được khảo sát nhận thức
tầm quan trọng của phát triển bền vững,
trong đó 51% đã chính thức thực hiện các
thực hành ESG.

Nhu cầu tăng cao về đảm bảo ESG đã nhấn
mạnh vai trò quan trọng của KTV. Tuy nhiên,
các tổ chức gặp nhiều thách thức, như chất
lượng dữ liệu không đảm bảo và sự thiếu
chuẩn hóa khuôn mẫu ESG. Điều này gây
khó khăn cho KTV trong việc đánh giá chính
xác và làm giảm tính nhất quán, khả năng so
sánh giữa các DN và ngành (Kotsantonis &
Serafeim, 2019). Nói một cách khác, các khó

khăn trong quá trình báo cáo ESG tác động
không chỉ đến chất lượng của các báo cáo
ESG mà còn ảnh hưởng đến CLKT ESG của
các tổ chức.

Nghiên cứu này tập trung khảo sát các yếu
tố tác động đến CLKT ESG tại Việt Nam. Cụ
thể, nghiên cứu phân tích các khía cạnh như
chất lượng và tính sẵn có của dữ liệu, sự phức
tạp trong các khuôn mẫu ESG, cùng với trình
độ chuyên môn của KTV. Từ đó, nghiên cứu
hướng đến việc cung cấp những thông tin chi
tiết nhằm cải thiện CLKT ESG, đồng thời
nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của báo
cáo ESG trong bối cảnh thúc đẩy phát triển
bền vững trên toàn cầu.

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu
2.1. Các lý thuyết liên quan
Lý thuyết thể chế (Institutional Theory)
Lý thuyết thể chế giải thích cách thức các

tổ chức chịu ảnh hưởng từ các chuẩn mực,
quy định và kỳ vọng xã hội. Các tổ chức
không tồn tại độc lập mà được định hình bởi
các yếu tố bên ngoài, như các quy chuẩn và
kỳ vọng xã hội (Scott, 2005). Trong bối cảnh
này, việc tuân thủ các quy định về ESG giúp
DN nhận được sự ủng hộ và chấp nhận từ các
bên liên quan, từ đó củng cố tính hợp pháp
của họ. Báo cáo ESG trở thành một công cụ
để DN thể hiện cam kết của mình đối với phát
triển bền vững và trách nhiệm xã hội, từ đó
thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư
(Seidenstein, 2021).

Lý thuyết các bên liên quan (Stakeholder
Theory)

Lý thuyết các bên liên quan do Freeman
phát triển nhấn mạnh rằng trách nhiệm của
DN không chỉ đối với cổ đông mà còn đối với
tất cả các bên liên quan, bao gồm nhân viên,
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khách hàng và cộng đồng. Lý thuyết này
khuyến khích các nhà quản lý xem xét lợi ích
của tất cả các bên liên quan khi đưa ra quyết
định, từ đó thúc đẩy các thực hành kinh doanh
có trách nhiệm và bền vững hơn (Freeman,
2010). Trong bối cảnh ESG, lý thuyết này giải
thích tại sao DN cần phải minh bạch về các
hoạt động phi tài chính của mình để đáp ứng
kỳ vọng của các bên liên quan (Jensen, 2001).

Lý thuyết hợp pháp (Legitimacy Theory)
Lý thuyết hợp pháp cho rằng một tổ chức

được coi là hợp pháp nếu các hành động của
họ phù hợp với các giá trị và kỳ vọng xã hội.
(Suchman, 1995) nhấn mạnh rằng tính hợp
pháp là một yếu tố xã hội được xây dựng,
trong đó các tổ chức phải chủ động công bố
thông tin để hợp pháp hóa các hành động của
mình. Báo cáo ESG là một ví dụ điển hình,
nơi các DN công bố thông tin ESG để thể
hiện cam kết của họ đối với các thực hành có
trách nhiệm và bền vững, từ đó nâng cao tính
hợp pháp và sự chấp nhận của xã hội (Amosh
& Khatib, 2022).

2.2. Nghiên cứu về báo cáo ESG và chất
lượng kiểm toán ESG

Báo cáo ESG
Báo cáo về các vấn đề môi trường, xã hội

và quản trị (ESG) là một phương pháp minh
bạch cung cấp thông tin về một DN ngoài các
khía cạnh tài chính của nó. Điều này bao gồm
báo cáo về đa dạng và hòa nhập, quản lý khí
thải carbon và cấu trúc hội đồng quản trị. Báo
cáo ESG là một thực hành cụ thể tập trung
vào việc công bố và báo cáo hiệu suất phi tài
chính của một DN, kết hợp cả các biện pháp
định tính và định lượng để đánh giá các rủi
ro, cơ hội và chiến lược ESG (Lim &
Fernandez, 2022).

Nhu cầu về báo cáo ESG đã tăng mạnh
trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi các
sáng kiến toàn cầu được thông qua. Vào tháng
11 năm 2022, Ủy ban Châu Âu đã giới thiệu
Chỉ thị báo cáo phát triển bền vững DN
(CSRD), yêu cầu tất cả các DN lớn và các DN
niêm yết quy mô vừa và nhỏ phải tuân thủ các
quy định mới của EU về báo cáo bền vững.
(Villanueva, 2023) xác định ba khuôn mẫu
báo cáo ESG phổ biến, với việc áp dụng
chúng phụ thuộc vào ngành cụ thể của DN.
Từ góc độ ngành, Hội đồng chuẩn mực kế
toán bền vững (SASB) được ưu tiên công bố
ESG. SASB cung cấp hướng dẫn cho việc
báo cáo về các vấn đề phi tài chính, cung cấp
các chỉ số xã hội và môi trường cần thiết để
minh họa tiến độ và đưa ra các quyết định
quản lý (Wang et al., 2023).

Lực lượng Đặc nhiệm về Công bố Thông
tin Tài chính liên quan đến Khí hậu (The Task
Force on Climate-related Financial
Disclosures - TCFD), được thành lập vào
năm 2017, tập trung cụ thể vào các vấn đề khí
hậu nhằm tăng cường tính minh bạch của báo
cáo tài chính liên quan đến khí hậu (Eccles &
Krzus, 2017).

Cuối cùng, tổ chức sáng kiến báo cáo toàn
cầu (Global Reporting Initiative - GRI) cung
cấp các tiêu chuẩn được chấp nhận toàn cầu
cho báo cáo bền vững trên nhiều lĩnh vực
như chiến lược, quản trị và môi trường. Các
tiêu chuẩn GRI giúp nhiều bên liên quan hiểu
và phân tích sự tham gia của một tổ chức
trong việc báo cáo bền vững (Raghupathi et
al., 2020).

Vai trò của kiểm toán trong báo cáo ESG
Mục tiêu chính của kiểm toán là cung cấp

sự đảm bảo hợp lý rằng báo cáo tài chính
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không chứa các sai sót trọng yếu (Dai & Zhu,
2022). Kiểm toán viên có trách nhiệm đánh
giá khả năng hoạt động liên tục của DN, phát
hiện các sai phạm cũng như gian lận trong
quá trình kiểm toán định kỳ (Mohammed &
Waheeb, 2022).

Với tầm quan trọng ngày càng tăng của
báo cáo ESG, cả kiểm toán nội bộ và kiểm
toán độc lập đều tham gia ngày càng nhiều
để đảm bảo tính tin cậy, đáng tin cậy và
chính xác của dữ liệu ESG (Lim &
Fernandez, 2022). (Raghavan, 2022) cho
rằng kiểm toán sẽ mở rộng vai trò trong việc
bảo đảm độ chính xác và giá trị thông tin
ESG không chỉ cho các tổ chức nội bộ mà
còn cho các nhà đầu tư và các bên liên quan
khác. Do đó, kiểm toán không chỉ tập trung
vào các kiểm soát nội bộ của DN mà còn
đánh giá tính đáng tin cậy của báo cáo bền
vững, cũng như xem xét và đánh giá việc
trình bày các báo cáo bền vững (Auliani et
al., 2023).

Trước sự phức tạp của ESG, kiểm toán có
thể đóng vai trò là những người đóng góp có
giá trị nhờ vào kiến thức sâu sắc về các quy
trình cụ thể của DN (Eulerich et al., 2022).
Nghiên cứu của Asante-Appiah và Lambert
đã chứng minh mối tương quan tích cực giữa
danh tiếng bị ảnh hưởng và các dịch vụ liên
quan đến kiểm toán trong số tất cả các DN đại
chúng ở Mỹ, điều này cho thấy vai trò quan
trọng của kiểm toán trong việc cung cấp sự
đảm bảo đối với các công bố liên quan đến
ESG. Tuy nhiên, vai trò cụ thể của kiểm toán
độc lập và các kế toán viên công chứng trong
việc kiểm soát rủi ro ESG và báo cáo vẫn
đang được định hình (Asante-Appiah &
Lambert, 2023).

Chất lượng kiểm toán ESG
Để đảm bảo chất lượng cho các cuộc kiểm

toán và cung cấp thông tin cập nhật cho nhà
đầu tư cùng các bên liên quan, các cuộc kiểm
toán cần đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy.
Sự chính xác đề cập đến mức độ mà dữ liệu
là đúng, đáng tin cậy và đã được xác nhận
(Tang et al., 2022). Dữ liệu không chính xác
có thể dẫn đến những phát hiện kiểm toán
không đáng tin cậy và kết luận sai lầm, có thể
làm tổn hại đến tính toàn vẹn của toàn bộ quy
trình kiểm toán.
Độ tin cậy là yếu tố quan trọng trong việc

xây dựng niềm tin vào quy trình kiểm toán và
dữ liệu mà nó tạo ra. Các nhà đầu tư và các
bên liên quan dựa vào các báo cáo kiểm toán
để đưa ra các quyết định có thông tin và nếu
các cuộc kiểm toán không đáng tin cậy, sự
quan tâm của họ có thể giảm sút. Ngoài ra,
tính kịp thời là mức độ mà dữ liệu hiện hành
và phù hợp với mục đích sử dụng dự kiến
(Tang et al., 2022). Để đưa ra các kết luận
chính xác và có liên quan, dữ liệu phải được
cập nhật. Nhiều cuộc kiểm toán được yêu cầu
phải hoàn thành trong một khoảng thời gian
nhất định theo quy định pháp lý, điều này làm
cho việc tuân thủ các thỏa thuận quy định trở
thành một khía cạnh quan trọng khác của biến
phụ thuộc. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn mới
như Chỉ thị báo cáo phát triển bền vững DN
(CSRD) đảm bảo tính toàn vẹn và tính chính
xác của thông tin ESG.

Thái độ của KTV đối với báo cáo ESG có
vai trò quan trọng trong việc nâng cao CLKT.
Kiểm toán ESG còn khá mới, nên không phải
KTV nào cũng có kinh nghiệm. Quan điểm và
cách đánh giá của KTV có thể ảnh hưởng đến
tính khách quan và sự phù hợp với các tiêu
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chuẩn quy định. Thái độ tích cực sẽ giúp nâng
cao hiệu quả kiểm toán ESG.

2.3. Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng
đến chất lượng kiểm toán ESG và báo cáo ESG

Chuyên môn và kỹ năng của kiểm toán viên
Chuyên môn và kỹ năng của KTV là yếu

tố then chốt trong việc đảm bảo CLKT ESG,
như đã được nêu bật trong nghiên cứu của
Asante-Appiah và Lambert (Asante-Appiah
& Lambert, 2023). KTV có cơ hội nâng cao
kiến thức liên quan đến ESG nhờ vào sự hiểu
biết của họ về rủi ro ESG và vai trò của họ
trong việc phát triển các quy trình và lý thuyết
Quản lý Rủi ro DN (ERM). Ngoài ra, KTV
cần tận dụng chuyên môn và các công cụ liên
quan để xem xét kỹ lưỡng cả kiểm toán tài
chính và phi tài chính, qua đó nâng cao giá trị
của quá trình kiểm toán (Sanoran &
Ruangprapun, 2023).

Tuy nhiên, các KTV nội bộ cần phân bổ
nguồn lực cho việc đào tạo và phát triển chuyên
môn về ESG để nâng cao mức độ trưởng thành
của ESG và đóng góp vào các nỗ lực công bố
ESG của DN (Eulerich et al., 2022).

Về kinh nghiệm, một nghiên cứu được tiến
hành trên các DN niêm yết tại Trung Quốc đã
chỉ ra rằng các KTV ít kinh nghiệm hơn phụ
thuộc nhiều hơn vào thông tin ESG khi đưa ra
quyết định về ý kiến kiểm toán so với những
đồng nghiệp có kinh nghiệm hơn (Wang et
al., 2023).

Chất lượng của dữ liệu
Dữ liệu chất lượng cao và đáng tin cậy là

yếu tố then chốt cho báo cáo ESG vì dữ liệu
không đầy đủ có thể dẫn đến việc diễn giải sai
hiệu suất của DN và ảnh hưởng tiêu cực đến
các quyết định đầu tư. Theo một cuộc khảo
sát do Quỹ Nghiên cứu và Giáo dục Tài chính

(Financial Education & Research Foundation
- FERF) thực hiện vào năm 2021, các chuyên
gia tài chính đã xác định việc thu thập và xử
lý dữ liệu là thách thức lớn nhất trong báo cáo
ESG (FERF, 2021). Cruz và Matos cũng nhấn
mạnh rằng tiêu chuẩn hóa dữ liệu là một
thách thức dai dẳng trong báo cáo ESG. Bên
cạnh đó, Cruz và Matos đã chỉ ra rằng việc
thiếu tiêu chuẩn hóa dữ liệu là một vấn đề kéo
dài trong quá trình báo cáo ESG. Điều này
không chỉ làm giảm chất lượng của các báo
cáo mà còn làm khó khăn hơn cho việc so
sánh và đánh giá hiệu quả ESG giữa các DN.
KTV cần phải đảm bảo rằng dữ liệu ESG
được thu thập và báo cáo một cách chuẩn xác,
minh bạch và nhất quán, góp phần cải thiện
CLKT ESG (Cruz & Matos, 2023).

Tính khả dụng của dữ liệu
(Earley, 2015) đã chỉ ra rằng một trở ngại

lớn đối với việc triển khai phân tích dữ liệu
trong kiểm toán nằm ở tính khả dụng của dữ
liệu. KTV phụ thuộc nhiều vào dữ liệu và
thông tin do các tổ chức cung cấp. Khi DN
không cung cấp đủ thông tin hoặc bằng
chứng, KTV sẽ gặp khó khăn trong việc xác
nhận tính tin cậy của các báo cáo tài chính và
phi tài chính. Thêm vào đó, nếu các dự án
được thuê ngoài hoặc có sự tham gia của bên
thứ ba, KTV có thể gặp trở ngại trong quá
trình thu thập dữ liệu từ những đơn vị này.
Ngoài ra, các DN sử dụng các hệ thống lưu
trữ dữ liệu đa dạng, gây ra thách thức cho
KTV trong việc truy cập hoặc trích xuất dữ
liệu do hạn chế của hệ thống.

Sự thiếu chuẩn hóa các khuôn mẫu ESG 
(Earley, 2015) đã nhấn mạnh rằng tính khả

dụng của dữ liệu là một thách thức lớn đối với
việc triển khai phân tích dữ liệu. Hiện có nỗ
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lực ngày càng tăng để hợp lý hóa các tiêu
chuẩn báo cáo ESG bằng cách thiết lập một bộ
tiêu chuẩn toàn cầu thống nhất cho việc công
bố ESG (Zaid & Issa, 2023). (Zenkina, 2023)
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn hóa
các khuôn mẫu, vì chúng giúp định hướng
cách tiếp cận báo cáo, đảm bảo độ tin cậy của
các kỹ thuật xác minh báo cáo và giúp đạt
được các mục tiêu chung. Hơn nữa, (Frecautan
& Nita Danila, 2022) nhấn mạnh sự cần thiết
của việc tích hợp tính bền vững vào quy trình
truyền thông hiệu suất tổng thể của DN, trích
dẫn các sáng kiến khác nhau được thực hiện
bởi các tổ chức như ISFR Foundation.

Hiện tại, có sự thiếu chuẩn hóa giữa các
khuôn mẫu. (Cruz & Matos, 2023) lập luận
rằng sự đa dạng giữa các khuôn mẫu ESG đôi
khi dẫn đến xung đột trong báo cáo bền vững.
Họ cũng lưu ý rằng các khuôn mẫu khác nhau
ưu tiên các khía cạnh khác nhau, gây ra thách
thức cho việc báo cáo bền vững vì không phải
tất cả các chủ đề ESG đều nhận được sự chú
ý đồng đều trong các khuôn mẫu này. Do đó,
báo cáo bền vững được coi là toàn diện chỉ
khi nhiều khuôn mẫu được sử dụng.

Hơn nữa, với sự gia tăng của các khuôn
mẫu và tiêu chuẩn (Frecautan & Nita
(Danila), 2022) việc đánh giá và so sánh các
DN một cách nhất quán trở nên vô cùng khó
khăn đối với các KTV.

Sự phức tạp của các khuôn mẫu ESG
(Busco et al., 2020) cho rằng DN cần xem

xét sự phù hợp của các khuôn mẫu ESG và
liên tục cải thiện quy trình báo cáo. Điều này
làm gia tăng thách thức khi DN phải đối mặt
với các yêu cầu về tính bền vững. (Ferreira
Quilice et al., 2018) cũng chỉ ra rằng các tiêu
chuẩn ESG phức tạp và không rõ ràng gây

khó khăn trong việc tuân thủ và làm giảm
hiệu quả báo cáo. Việc áp dụng các khuôn
mẫu không rõ ràng có thể ảnh hưởng tiêu cực
đến CLKT ESG và làm khó khăn trong việc
đánh giá, so sánh giữa các DN.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Mô hình nghiên cứu và các giả

thuyết nghiên cứu
Nghiên cứu này áp dụng mô hình hồi quy

tuyến tính bội để đánh giá mức độ ảnh hưởng
của các yếu tố đến CLKT ESG. Các biến độc
lập bao gồm: Chất lượng dữ liệu (DataQ),
Tính khả dụng của dữ liệu (DataA), Chuyên
môn và kỹ năng của KTV (Auditor), Sự phức
tạp của các khuôn mẫu ESG (Complex) và Sự
thiếu chuẩn hóa các khuôn mẫu ESG (Lack).
Biến phụ thuộc là CLKT ESG (EsgAQ).

Dựa trên mô hình lý thuyết và các nghiên
cứu trước, các giả thuyết nghiên cứu được đề
xuất như sau:

H1: Có mối quan hệ cùng chiều giữa chất
lượng dữ liệu và CLKT ESG.

H2: Có mối quan hệ cùng chiều giữa tính
sẵn có của dữ liệu và CLKT ESG.

H3: Có mối quan hệ ngược chiều giữa sự
thiếu chuẩn hóa các khuôn mẫu ESG và
CLKT ESG.

H4: Có mối quan hệ ngược chiều giữa sự phức
tạp của các khuôn mẫu ESG và CLKT ESG.

H5: Có mối quan hệ cùng chiều giữa chuyên
môn và kỹ năng của KTV và CLKT ESG.

3.2. Xây dựng các biến quan sát
Các biến quan sát được tổng hợp từ các

nghiên cứu trước và thảo luận với một nhóm
KTV để điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh
Việt Nam. Các biến quan sát sau khi hiệu
chỉnh và mã hóa được thể hiện trong bảng sau
(Bảng 1):
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3.3. Chọn mẫu nghiên cứu và phương
pháp thu thập, xử lý dữ liệu

Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc
đề xuất cỡ mẫu dựa trên số biến quan sát là 4
hoặc 5 (tinhcoder, 2020). Với 23 biến quan
sát, cỡ mẫu tối thiểu là 115. Để đảm bảo đủ cỡ
mẫu, nghiên cứu đã khảo sát 300 đáp viên là
các KTV và trợ lý kiểm toán từ các DN
KTĐL tại Việt Nam.

Phương pháp thu thập dữ liệu được
thông qua cách phát trực tiếp và thông qua
Google Forms.

Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5
điểm (1: Hoàn toàn đồng ý, 5: Hoàn toàn
không đồng ý).

Dữ liệu sau khi thu thập được xử lý và
phân tích bằng SPSS, với các bước phân
tích sau:

Kiểm định độ tin cậy: Hệ số Cronbach’s
Alpha được sử dụng để đánh giá độ tin cậy,
với hệ số lớn hơn 0,6 là đạt yêu cầu.

Phân tích tương quan: Hệ số Pearson được
dùng để xác định mối quan hệ giữa các biến,
với Sig. nhỏ hơn 0,05 được coi là có ý nghĩa.

Phân tích hồi quy tuyến tính bội: Xác định
mức độ ảnh hưởng của biến độc lập lên biến
phụ thuộc EsgAQ, đồng thời kiểm tra các giả
định về đa cộng tuyến và tính độc lập của
phần dư để đảm bảo tính hợp lý của kết quả.

4. Kết quả và thảo luận
Nghiên cứu này khảo sát 300 KTV và trợ

lý kiểm toán từ các DN KTĐL tại Việt Nam.
Sau quá trình thu thập dữ liệu, tổng cộng đã
có 278 phiếu khảo sát hợp lệ được thu về, đạt
tỷ lệ 92,67% so với số lượng mẫu phát ra ban
đầu. Đây là một tỷ lệ phản hồi cao, đảm bảo
tính đại diện và độ tin cậy cho các phân tích
tiếp theo.

4.1. Kết quả kiểm định thang đo
Kết quả kiểm định cho thấy các yếu tố

trong mô hình đều đạt độ tin cậy, với hệ số
Cronbach Alpha lớn hơn 0.6 và hệ số tương
quan biến tổng trên 0.3. Điều này khẳng định
các khái niệm nghiên cứu có tính nhất quán
nội tại và được đo lường chính xác. Mô hình
giữ nguyên 6 yếu tố với 23 biến đặc trưng,
đảm bảo chất lượng.
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4.2. Kết quả phân tích tương quan và
phân tích hồi quy

Dựa trên 278 phiếu khảo sát hợp lệ, tác giả
đã tiến hành phân tích tương quan và phân
tích hồi quy để đánh giá mức độ ảnh hưởng
của các yếu tố như chất lượng dữ liệu

(DataQ), tính khả dụng của dữ liệu (DataA),
chuyên môn và kỹ năng của KTV (Auditor),
sự phức tạp của các khuôn mẫu ESG
(Complex) và sự thiếu chuẩn hóa các khuôn
mẫu ESG (Lack) đối với CLKT ESG.

4.2.1. Kết quả phân tích tương quan
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Phân tích tương quan được thực hiện giữa
biến phụ thuộc CLKT ESG (EsgAQ) với các
biến độc lập: Chất lượng dữ liệu (DataQ),
Tính khả dụng của dữ liệu (DataA), Chuyên
môn và kỹ năng của KTV (Auditor), Sự phức
tạp của các khuôn mẫu ESG (Complex), Sự
thiếu chuẩn hóa các khuôn mẫu ESG (Lack),
sử dụng phân tích tương quan Pearson. 

Xem xét ma trận tương quan cho thấy tất
cả các biến trong bảng đều có mối tương quan
có ý nghĩa thống kê với EsgAQ (Sig < 0,05),
do đó các hệ số tương quan này đủ điều kiện
để được đưa vào phân tích hồi quy.

4.2.2. Kết quả phân tích hồi quy
Để xác định, đo lường và đánh giá mức độ

ảnh hưởng của các yếu tố đến CLKT ESG, tác
giả sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính
bội giữa 05 yếu tố ảnh hưởng và sử dụng hàm
hồi quy tuyến tính với phương pháp đưa vào
một lượt (Enter).

- Kiểm định sự phù hợp của mô hình
Bảng 4 cho thấy R2 hiệu chỉnh bằng 0,503

có nghĩa là 50,3% sự biến thiên của ESGaq
(ESG Audit quality) được giải thích bởi sự
biến thiên của 5 biến độc lập Lack, DataQ,
Auditor, DataA, Complex.

Phân tích phương sai cho thấy trị số F có ý
nghĩa với Sig. = 0,000 (< 0,05), cho thấy mô
hình hồi quy tuyến tính phù hợp với dữ liệu
thực tế. Các biến được đưa vào đều có ý nghĩa
thống kê ở mức 5%.

- Kiểm định đa cộng tuyến
Hệ số phóng đại phương sai (VIF) có giá

trị lớn nhất là 1,16 (< 10), cho thấy các biến
độc lập không có mối quan hệ chặt chẽ với
nhau và không có hiện tượng đa cộng tuyến.
Do đó, mối quan hệ giữa các biến độc lập
không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng giải
thích của mô hình hồi quy (Bảng 6).

- Kiểm định độc lập giữa các phần dư
Kiểm định Durbin-Watson cho kết quả d =

1,253 (1 < d < 3), chứng tỏ các phần dư độc
lập với nhau và không có tương quan giữa
chúng. Điều này xác nhận rằng mô hình hồi
quy phù hợp và không vi phạm giả định.

- Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu
Từ kết quả phân tích hồi quy, các biến

Complex và Lack có giá trị Sig lần lượt là
0,008 và 0,001, đều nhỏ hơn 0,05, cho thấy
chúng có ý nghĩa và ảnh hưởng đến biến phụ
thuộc EsgAQ. Các biến DataQ, DataA, và
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Bảng 4: Mức độ giải thích của mô hình
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Auditor cũng có giá trị Sig kiểm định là
0,000, xác nhận ý nghĩa thống kê và tác động
đến EsgAQ. 

Hệ số hồi quy chuẩn hóa (β) cho thấy
DataQ, DataA, và Auditor có tác động thuận
chiều đến EsgAQ do β mang dấu dương.
Ngược lại, Complex và Lack có tác động
ngược chiều vì β mang dấu âm.

So sánh mức độ tác động của các biến này
đến biến phụ thuộc EsgAQ theo thứ tự giảm
dần như sau: Biến DataA có tác động mạnh
nhất (β = 0,360), tiếp theo là biến DataQ (β =
0,290), tiếp đến là biến Auditor (β = 0,263).
Biến Lack có tác động ngược chiều lớn nhất
(β = -0,156), và cuối cùng là biến Complex (β
= -0,122). Như vậy, các giả thuyết liên quan
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Bảng 5: Phân tích phương sai ANOVA

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả)
Bảng 6: Thống kê phân tích các hệ số hồi quy
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đến các biến này đều được chấp nhận ở mức
độ tin cậy 95%.

- Phương trình hồi quy chưa chuẩn hóa
có dạng:

EsgAQ=2,466+0,135xDataQ+0,206xDataA
+0,141xAuditor−0,054xComplex−0,069xLack

- Phương trình hồi quy chuẩn hóa có dạng:
EsgAQ=0,290xDataQ+0,360xDataA+0,2

63xAuditor−0,122xComplex−0,156xLack 
Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên

cứu được tổng hợp trong bảng 7 như sau:
Kết quả của nghiên cứu này tương đồng

với các phát hiện của (Asante-Appiah &
Lambert, 2023), khi họ cũng nhấn mạnh rằng

chất lượng và tính khả dụng của dữ liệu là
các yếu tố quan trọng quyết định đến CLKT
ESG. Nghiên cứu (Cruz & Matos, 2023)
cũng chỉ ra rằng sự thiếu chuẩn hóa trong các
khuôn mẫu ESG gây ra thách thức lớn trong
việc so sánh dữ liệu, điều này phù hợp với
phát hiện của nghiên cứu này về tác động
ngược chiều của yếu tố này đến CLKT. Tuy
nhiên, nghiên cứu này đóng góp mới bằng
cách chỉ ra rằng sự phức tạp của các khuôn
mẫu ESG cũng có ảnh hưởng tiêu cực đáng
kể, điều mà các nghiên cứu trước đây ít đề
cập đến.
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Bảng 7: Tổng hợp kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu
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5. Kết luận và các khuyến nghị
5.1. Kết luận
Nghiên cứu đã xác định các yếu tố quan

trọng ảnh hưởng đến CLKT ESG tại Việt
Nam, bao gồm chất lượng dữ liệu, tính khả
dụng của dữ liệu, chuyên môn và kỹ năng
của KTV, sự phức tạp và thiếu chuẩn hóa các
khuôn mẫu ESG. Kết quả phân tích cho thấy
rằng các yếu tố chất lượng dữ liệu, tính khả
dụng của dữ liệu, và chuyên môn của KTV
có tác động tích cực đến CLKT ESG. Ngược
lại, sự phức tạp và thiếu chuẩn hóa các khuôn
mẫu ESG có tác động tiêu cực đến chất
lượng này.

Những phát hiện này nhấn mạnh rằng việc
nâng cao chất lượng dữ liệu và tăng cường
năng lực chuyên môn của KTV là cần thiết để
đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của báo
cáo ESG. Đồng thời, cần phải đơn giản hóa
và chuẩn hóa các khuôn mẫu ESG để giảm
thiểu khó khăn trong quá trình kiểm toán.

5.2. Khuyến nghị
Dựa trên các kết quả nghiên cứu, các

khuyến nghị sau đây được đề xuất cho từng
đối tượng liên quan:
Đối với doanh nghiệp
Nâng cao chất lượng dữ liệu: DN cần đầu

tư vào hệ thống quản lý dữ liệu ESG để đảm
bảo tính chính xác, minh bạch và cập nhật của
dữ liệu. Điều này không chỉ giúp nâng cao
chất lượng báo cáo ESG mà còn tạo điều kiện
thuận lợi cho quá trình kiểm toán.

Tham gia chương trình đào tạo: DN nên
tham gia các chương trình đào tạo về ESG để
nâng cao hiểu biết và khả năng đáp ứng các
tiêu chuẩn báo cáo ESG. Điều này cũng giúp
DN tăng cường khả năng quản trị và đáp ứng
yêu cầu của các bên liên quan.

Đối với kiếm toán viên
Tăng cường đào tạo chuyên môn: KTV

cần được đào tạo sâu hơn về các tiêu chuẩn và
công cụ liên quan đến ESG, giúp họ thực hiện
kiểm toán một cách hiệu quả và chính xác.
Ngoài ra, việc nâng cao kỹ năng phân tích dữ
liệu và sử dụng các công nghệ mới trong kiểm
toán ESG cũng là cần thiết.

Phát triển kỹ năng đánh giá rủi ro: KTV
cần nâng cao khả năng đánh giá rủi ro liên
quan đến ESG để đảm bảo rằng các báo cáo
ESG phản ánh đúng thực trạng của DN và
đáp ứng được yêu cầu của các bên liên quan.
Đối với cơ quan quản lý và nhà quản lý
Thúc đẩy chuẩn hóa các khuôn mẫu ESG:

Cơ quan quản lý cần đóng vai trò chủ động
trong việc thúc đẩy sự chuẩn hóa các khuôn
mẫu ESG, đảm bảo rằng các tiêu chuẩn được
áp dụng rộng rãi và đồng nhất. Điều này giúp
giảm bớt sự phức tạp và tăng cường khả năng
so sánh giữa các DN.

Cung cấp hướng dẫn chi tiết: Các cơ quan
quản lý nên cung cấp hướng dẫn chi tiết về
báo cáo ESG, bao gồm các yêu cầu cụ thể và
các tiêu chí đánh giá. Điều này giúp các DN
dễ dàng tuân thủ và nâng cao chất lượng báo
cáo ESG của mình.

5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
Nghiên cứu này có một số hạn chế cần lưu

ý. Đầu tiên, cỡ mẫu tương đối hạn chế và
phạm vi chỉ tập trung vào các DN kiểm toán
tại Việt Nam, điều này có thể ảnh hưởng đến
tính khái quát của kết quả. Thứ hai, nghiên
cứu chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích
định lượng, chưa xem xét các yếu tố định tính
có thể ảnh hưởng đến CLKT ESG.

Các nghiên cứu trong tương lai có thể mở
rộng phạm vi ra các quốc gia khác để so sánh
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và đối chiếu kết quả, hoặc áp dụng các
phương pháp phân tích định tính để có cái
nhìn sâu sắc hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến
CLKT ESG. Ngoài ra, việc nghiên cứu tác
động của các yếu tố văn hóa DN và chính
sách của nhà nước cũng là một hướng nghiên
cứu đáng quan tâm.!
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Summary

Corporate Social Responsibility (CSR) is a
crucial issue for all industries, especially in
the current context where investors are not
only concerned with financial indicators but
also focus on environmental, social, and gov-
ernance (ESG) factors. ESG reporting has
become an important tool for assessing the
sustainability and accountability of business-
es. To ensure the transparency of these
reports, ESG auditing plays a vital role.
However, ESG auditing still faces many chal-
lenges such as the lack of data consistency,
the standardization of ESG frameworks, and
the urgent need for specific expertise from
auditors (KTV). This study focuses on identi-
fying factors that influence the quality of
ESG audits (CLKT) in Vietnam. The results
show that factors such as data quality, the
completeness of information, and the exper-
tise of KTV have significant impacts on
CLKT ESG. Finally, the study provides rec-
ommendations to improve CLKT ESG in the
context of Vietnamese businesses moving
towards sustainable development.
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